CÁC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quy chế quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông)

PHỤ LỤC 1:
KÍCH THƯỚC CHUỒNG NUÔI MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ.

QUY CÁCH TỐI THIỂU CHUỒNG NUÔI CHO MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
	TT
	LOÀI
	Quy cách (mét)
rộng, cao, dài
	Ghi chú

	1
	Cá sấu
	1,2 x 1,2 x 2
	Kể cả hồ nước (01 cá thể)

	2
	Vượn, khỉ
	2 x 3 x 3
	Khung sắt, Lưới B 40 (01 cá thể)

	3
	Kỳ đà
	1,2 x 1,2 x 1,5
	Kể cả hồ nước

	4
	Gấu
	3 x 3 x 3
	Khung sắt cứng (01 cá thể)

	5
	Cu li
	1 x 1 x 1
	Khung sắt, Lưới B 40 (01 cá thể)

	6
	Rắn các loại
	1 x 1,5 x 0,5
	Khung sắt, lưới dày hoặc xây hầm (10 - 12 cá thể)

	7
	Mèo rừng, chồn
	1 x 2 x 2
	Xây gạch, xi măng hoặc khung sắt cứng (1 - 2 cá thể)

	8
	Heo rừng
	2 x 2 x 2
	Xây gạch, xi măng hoặc khung sắt cứng (2 cá thể)

	9
	Nhím
	1 x 2 x 1,5
	Xây gạch, xi măng hoặc khung sắt cứng (1 - 2 cá thể)

	10
	Trăn
	1 x 2 x 1
	Khung sắt, lưới mạ kẽm (01 cá thể)


PHỤ LỤC 2: 
SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH BỆNH TẬT CỦA ĐỘNG VẬT HOANG DÃ GÂY NUÔI.
	STT
	Ngày phát hiện bệnh
	Tên bệnh
	Số và tên loài ĐVHD bị bệnh
	Phương pháp điều trị
	Loại thuốc sử dụng
	Liều dùng, thời gian dùng
	Ngày bình phục hoặc chết
	Người chịu trách nhiệm chữa trị, chăm sóc

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 3: 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (THEO CHỈ THỊ SỐ 1284).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Kính gửi: 
- Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông;

- UBND phường (xã)………….

1. Tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:…………..

2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện:…………….

Số CMND/hộ chiếu:………….ngày cấp……..Nơi cấp……

Hộ khẩu thường trú:…………………..

3. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:……………………

	TT
	Tên loài
	Số lượng khi đăng ký
	Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học…)

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	Đực
	Cái
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


4. Nguồn gốc: (ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng v.v. từ đâu vào thời gian nào)

5. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại, phương pháp gây nuôi, biện pháp phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường, v.v.)

Trong quá trình gây nuôi, nhân giống và phát triển, tôi xin chấp hành đúng những quy định về việc bảo vệ phát triển động vật hoang dã; không mua các loài động vật hoang dã trái với các quy định của pháp luật.

Việc gây nuôi đúng pháp luật, chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn cho người và vật nuôi; thường xuyên báo cáo kịp thời về sự thay đổi của trại cho cơ quan chức năng (Hạt Kiểm lâm sở tại, Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông); mở sổ ghi chép theo mẫu hướng dẫn của Chi cục Kiểm lâm và chấp hành sự kiểm tra và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

	XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	………,ngày….tháng…năm…
CHỦ TRẠI NUÔI
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 4: 
BẢNG KÊ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ XUẤT TRẠI.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

BẢNG KÊ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ XUẤT TRẠI
Kính gửi: Hạt Kiểm lâm…………..

1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:…………………………………………………

2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện…………………….………………..…

Số CMND/Hộ chiếu………….…..ngày cấp…………….nơi cấp…………….

3. Giấy phép ĐKKD số…….………do………..……cấp ngày……..……..….

4. Giấy chứng nhận đăng ký trại gây nuôi động vật hoang dã số………...……

do………………………….cấp ngày……………….Mã số trại nuôi………..……… 
Nay tôi có bán, cho, tặng ông (bà)…….....địa chỉ…………số động vật hoang dã có bảng kê cụ thể như sau:

	STT
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	Số lượng (con)
	Trọng lượng (kg)

	
	
	
	Tổng
	Cá thể đực
	Cá thể cái
	

	01
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


	XÁC NHẬN CỦA HẠT KIỂM LÂM…….
	……….., ngày…..tháng…..năm…..
CHỦ TRẠI NUÔI


PHỤ LỤC 5: 
GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI SINH TRƯỞNG, NUÔI SINH SẢN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ.
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH ĐĂK NÔNG
CHI CỤC KIỂM LÂM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số:
/GCN-KL
	Gia Nghĩa, ngày… tháng… năm…


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
TRẠI NUÔI SINH TRƯỞNG/NUÔI SINH SẢN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
- Căn cứ biên bản kiểm tra số… ngày … tháng … năm …

- Xét đơn đăng ký của (tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình):…

CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG CHỨNG NHẬN
Trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã: (tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) ………………………………………………………….…

Địa chỉ:………………………. ………………………………….. Mã số trại: (do cơ quan cấp giấy chứng nhận ghi để theo dõi)

Có đủ điều kiện đăng ký gây nuôi sinh sản/sinh trưởng các loài động vật hoang dã sau: (trường hợp có nhiều loài thì kèm theo danh mục)

	TT
	Tên loài
	Nguồn gốc ban đầu
	Số lượng khi đăng ký
	Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học…)

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm … (thời hạn tối đa 5 năm)

	
	CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 6: 
GIẤY ĐỀ NGHỊ VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Kính gửi: 
Hạt Kiểm lâm……(đối với động vật hoang dã thông thường)

Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông (đối với động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm)

1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:………………………………………...…………..

2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:……………………………...…………… 
Giấy CMND số……………..do Công an tỉnh……...……cấp ngày………………

Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………….

3. Giấy phép ĐKKD số…………do……………cấp ngày………(nếu có).

4. Giấy chứng nhận đăng ký trại gây nuôi động vật hoang dã số…………..

do…………cấp ngày………

5. Nội dung đề nghị:……………………………………………………….………..

6. Thông tin loài gây nuôi xin vận chuyển:

- Nguồn gốc: Tăng đàn do sinh sản hay do mua thêm…………………..…...……..

- Thế hệ sinh sản:……………………………………………………………...……

- Tình trạng sức khỏe của loài gây nuôi xin vận chuyển:……………………..……

7. Thông tin về phương tiện vận chuyển:

- Biển kiểm soát:……………………………………………………………..……..

- Các điều kiện an toàn trong quá trình vận chuyển:……………………………….

8. Thông tin về nơi vận chuyển đến:

- Địa chỉ:……………………………………………………………….…..…...……

- Đã được cấp giấy chứng nhận đặng ký trại nuôi có mã số:…… do Chi cục Kiểm lâm….cấp ngày….. (nếu có).

	
	……………….., ngày…..tháng…..năm…

Chủ trại nuôi

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 7: 
GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ NGUYỆN GIAO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CHO NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
TỰ NGUYỆN GIAO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CHO NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì lấy tên người đại diện).

Số CMND:……….………..do ………..…………cấp ngày……..……………

Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………..…. 
Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………..………..…. 
Tên tổ chức:…………………………………………………………..……..…. 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………….. nơi cấp………… 
Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi mã số:……………………………………..

Tự nguyện giao nộp cho Nhà nước số động vật hoang dã chi tiết như sau:

	STT
	Tên loài và (tên khoa học)
	Mã số, số chíp điện tử (số hồ sơ)
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc (ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào…)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:…………………………..

Lý do giao:………………………………………………

Tôi xin cam đoan tự nguyện giao số động vật hoang dã nêu trên cho Nhà nước.

	
	Người làm giấy đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu đối với tổ chức)


PHỤ LỤC 8: 
SỔ THEO DÕI SỐ LƯỢNG ĐỘNG VẬT HOANG DÃ.
	STT
	Tên loài ĐVHD gây nuôi
	Nguồn gốc đăng ký ban đầu
	Số lượng cá thể ĐVHD tăng
	Số lượng cá thể ĐVHD
	Tổng số cá thể ĐVHD hiện có
	Ghi chú

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	Tổng số cá thể
	Giống đực
	Giống cái
	Tổng số cá thể
	Sinh sản
	Nhập thêm
	Giống đực
	Giống cái
	Tổng số cá thể
	Xuất tiêu thụ
	Chết
	Giống đực
	Giống cái
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